
Đạo đức trong ngành
chế biến giết mổ của

Việt Nam
Phúc lợi động vật và

tính liêm chính

Dr Michael Patching



• Kháng kháng sinh
• Kiểm soát dịch bệnh cho con người và động vật
• Chống nhập khẩu trái phép
• Tăng năng suất và chất lượng
• Chống làm giả thương hiệu
• An toàn thực phẩm
• Tăng cường tính minh bạch, tạo niềm tin từ đối tác
• Phúc lợi động vật
• Chăn nuôi gia súc bền vững, giảm chất thải.

Sự liêm chính không phải là một thứ đơn lẻ
Khách hàng trẻ mong đợi tất cả!



Hiện trạng các lò mổ và cơ sở
phân phối thịt hiện nay đang là
hạn chế lớn nhất đối với sự phát
triển của ngành chăn nuôi bò ở 
Việt Nam.



Trước năm 2014
Sản lượng thấp (5 con).
Tất cả gia súc đều bị bán.

Các lò mổ nhỏ và thiếu vệ sinh.
Thịt bò được bán và ăn tươi nên hiếm khi gây
bệnh.
Thịt đông lạnh thường là thịt ế từ hôm qua và chất
lượng không tốt.Nằm ở khu vực thành thị, gần người tiêu dùng 
cuối cùng hoặc nơi bán con vật.

Không có sự quan tâm thực sự đến phúc lợi động 
vật.
Nhưng niềm tin giữa con người đã khiến hệ thống 
hoạt động.



Gia súc Úc

Vẫn bán dưới hình thức nguyên con.
Vẫn bán dưới dạng thịt tươi nóng.

Chất lượng đồng đều nhất quán và nguồn cung tốt hơn
Tác động tương tự như cải thiện di truyền bò Việt Nam 
và cho ăn qua đêm.

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng để giữ đàn vật nuôi.
Tăng trưởng về quy mô của các lò mổ.

Hệ thống Đảm bảo Chuỗi Cung Ứng Xuất khẩu (ESCAS) 
đã giới thiệu phương pháp làm tê liệt trước khi giết và 
quản lý chăn nuôi tốt hơn
Hệ thống camera an ninh và khả năng theo dõi nguồn 
gốc sản phẩm
Phụ thuộc vào lượng lớn bò từ Úc
Tính liêm chính trở thành hệ thống xác minh



Chúng ta đã đi được một quãng đường 
rất xa một cách nhanh chóng...

Hãy tự hào với sự cống hiến của bạn!

nhưng...



COVID đã tác động gì
tới ngành Công nghiệp

này?

Người ta nhận ra rằng thịt đông lạnh nhập 
khẩu có chất lượng ổn định, rẻ hơn và dễ dàng 
hơn.Giá bò Úc cao. Nhập khẩu giảm.
Việc phát hiện chất cẩm Salbutamol trong 
những con bò Thái Lan qua đường tiểu ngạch
vào Việt nam.

Mọi người không thể đi chợ mua thực phẩm tươi.
Và không dư dả để mua thịt bò.

Sự liêm chính bị mất đi và để xây dựng lại được thì
rất đắt đỏ



Có các tiêu chuẩn cao về môi trường, an toàn 
thực phẩm, phúc lợi động vật. Nhiều niềm tin. 
Nhiều cơ hội tiếp cận.

Chi phí quản lý cao - Hạ tầng, thất thoát thịt, chi 
phí chế biến lớn (~$300).

Cân bằng về thân thịt - Có thể bán các phần cắt
đến thị trường lợi nhuận nhất của chúng.

Giá cả và lợi nhuận thay đổi liên tục.
Yêu cầu sản lượng cao
Và tiếp cận thị trường xuất khẩu (giá trị)

Lò mổ hiện đại hoạt 
động như thế nào?

Và những gì tồn
tại ở Việt Nam?

Cần đầu tư lớn để có thể lưu trữ thịt bò (mát hoặc 
đông lạnh). Vấn đề liên quan đến tính chính trực.

Chi phí nhân sự thấp. Nhưng sản lượng thấp hạn chế 
lợi nhuận.
Hạn chế về cơ sở hạ tầng lò mổ chất lượng.

100% thân thịt được bán tại Việt Nam và do đó các
phần cắt khác nhau của con bò không có giá cạnh
tranh
Thị trường toàn cầu tạo ra biến động giá cả cục bộ.

Sản lượng thấp
Không có cơ hội tiếp cận thị trường xuất khẩu (giá trị)



Điều này có ý nghĩa gì với
Phúc lợi Động vật và Tính

Liêm Chính

Vẫn cần đào tạo, tập huấn nhiều

Các hệ thống theo dõi và thiết bị gây choáng
đã phát triển phục vụ bò Úc.

Chỉ giám sát sự di chuyển của gia súc thì không
nhưng đó là bước quan trọng đầu tiên.

Việc áp dụng các tiêu chuẩn của Hệ thống Đảm bảo 
Chuỗi Cung Ứng Xuất khẩu (ESCAS) bắt buộc đồng 
nghĩa với việc mọi người phải đầu tư để cải thiện.



Tiêu chuẩn về thịt mát
Tiêu chuẩn về phúc lợi động vật
Đóng cửa biên giới

Chúng ta cần giảm đầu tư vào công nghệ
mát mới và theo dõi nguồn gốc từ trang trại 
đến nơi tiêu dùng.

Hiểu cách bán gia súc.
Và duy trì tính nhất quán.

Sự hỗ trợ từ
Chính phủ



Chúng ta có thể dự đoán tương 
lai của ngành công nghiệp thịt bò 
tại Việt Nam bằng cách quan sát 
những gì đang diễn ra trên toàn 

thế giới.



Lựa chọn 1: 
Sản xuất tích hợp

~1.3 triệu con bò được giết mổ mỗi năm.

5 lò mổ chế biến sản phẩm mát và đông lạnh chất 
lượng cao để đưa vào các thành phố lớn
200.000 - 500.000 con bò

Tích hợp cho các hệ thống điều khiển vòng kín- cải 
thiện sản xuất, vùng không dịch bệnh theo Tổ chức
Y tế Động vật Thế giới (WOAH), hệ thống trang trại 
lớn hơn và hiệu quả hơn.

Các con bò khác vẫn có thể được giết mộ tại các địa
phương vùng xa, nhưng không nên được đưa vào 
thị trường tiêu thụ của các thành phố lớn.

Đầu tư từ nước ngoài vào ngành chế biến thịt.

Các doanh nghiệp học cách bán thân thịt để cạnh 
tranh với sản phẩm nhập khẩu và cạnh tranh trực 
tiếp với một sản phẩm địa phương tốt hơn.



Lựa chọn 2: 
Mô hình ngách

~1 triệu con bò chủ yếu là bò địa phương được giết
mổ hàng năm.

1-2 nhà nhập khẩu
Có thể có 2 lò mổ chất lượng cao giết mổ
khoảng 20.000 con bò để cung cấp thị trường 
thịt mát địa phương

Một chuỗi cung ứng truyền thống vững mạnh. Có 
khả năng ít đầu tư từ nước ngoài.

Cần đầu tư ít và sản xuất để phục vụ xuất khẩu bò 
sang Trung Quốc hoặc các nông dân địa phương 
bán vào các chợ địa phương nhỏ.



Điểm mấu chốt:
• Sự phát triển nhanh chóng đến kinh ngạc đáng kinh ngạc!
• Các tiêu chuẩn pháp lý tạo ra một khuôn khổ cần được thực thi 

một cách nhất quán
• Nếu không phát triển lò mổ thì tất cả các mặt khác của ngành bò

thịt không thể hiện đại hóa được
• Phúc lợi động vật, tính toàn vẹn, khả năng truy xuất nguồn gốc và 

thân thiện môi trường đóng vai trò quan trọng nhưng chúng tốn
chi phí 

• Việt Nam đang cạnh tranh với thế giới về giá cả và chất lượng.
• Cần hỗ trợ về đào tạo và cơ sở hạ tầng



Cảm ơn bạn đã lắng nghe
và tôi rất kỳ vọng vào tương 
lai….
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